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I. Đ T V N ĐẶ Ấ Ề

II. M C ĐÍCH Ụ VÀ H N CH  C A Đ  TÀIẠ Ế Ủ Ề

II.1. M c đích c a đ  tài:ụ ủ ề

V  lý lu nề ậ , đ  tài đóng góp thêm m t s  t  li u đ  hi u rõ h n v  thành ph n và tácề ộ ố ư ệ ể ể ơ ề ầ  

nhân gây b nh khô cành trên cây thông ba lá  khu v c.ệ ở ự

V  th c ti n, b c đ u đ  tài cung c p nh ng thông tin c  b n, làm c  s  cho vi cề ự ễ ướ ầ ề ấ ữ ơ ả ơ ở ệ  

đ  xu t và xây d ng bi n pháp phòng ch ng b nh khô cành theo nguyên t c “Qu n lý t ngề ấ ự ệ ố ệ ắ ả ổ  

h p sinh v t có h i, IPM”, góp ph n phát tri n và kinh doanh r ng tr ng thông ba lá có hi uợ ậ ạ ầ ể ừ ồ ệ  

qu  t i BQLRPH Nam Ban, huy n Lâm Hà nói riêng cũng nh  t nh Lâm Đ ng nói chung.ả ạ ệ ư ỉ ồ

II.2. H n ch  c a đ  tài:ạ ế ủ ề

Do đi u ki n th i gian và trình đ  còn h n ch , nên k t qu  nghiên c u ch  d ng l iề ệ ờ ộ ạ ế ế ả ứ ỉ ừ ạ  

 m c đ  tìm hi u và đánh giá b nh, xác đ nh tác nhân gây ra b nh  khô cành trên cây thôngở ứ ộ ể ệ ị ệ  

ba lá.

III. T NG QUAN TÀI LI UỔ Ệ

II.1. Đ C ĐI M SINH V T H C C A CÂY THÔNG BA LÁẶ Ể Ậ Ọ Ủ

Thông ba lá (Pinus Kesiya Royle Ex Gordon)

Ngành: Pinophyta

Phân ngành: Piniace

L p:ớ  Pinopsida

Phân l p:ớ  Pinidae
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H :ọ  Piniaceae

Phân h :ọ  Pinoidae

Chi: Pinus

Là cây g  l n, v  màu nâu xám, n t d c rãnh sâu, ỗ ớ ỏ ứ ọ nh aự  ít nh ng có mùi h c. Tán câyư ắ  

hình tr ng r ng. ứ ộ Lá cây hình kim, th ng đính 3 lá kim trên m t đ u cành ng n. Lá kimườ ộ ầ ắ  

th ng có ườ màu xanh ng cọ , m i lá kim th ng dài 20-25 ỗ ườ cm, lá th ng c ng. Đ u cànhườ ứ ầ  

ng n đính lá th ng có đ  dài 1,5 cm, đính cách vòng xo n c trên cành l n.ắ ườ ộ ắ ố ớ

 Vi t Nam, 90% di n tích thông ba lá là  Ở ệ ệ ở cao nguyên Langbian. Thông 3 lá m c  đọ ở ộ 

cao t  1.000 đ n 1.800m. Tuy nhiên, loài thông này cũng có th  m c đ c  đ  cao th pừ ế ể ọ ượ ở ộ ấ  

h n t  800 đ n 1.000m trên ơ ừ ế cao nguyên Di Linh. Thông 3 lá có di n tích l n nh t trong sệ ớ ấ ố 

các loài thông  ở Vi t Namệ , m c  ọ ở Hà Giang, S n Laơ , Gia Lai, Công Tum,... nh ng nhi uư ề  

nh t là trên cao nguyên Lang Biang.ấ  (vi.wikipedia.org/wiki/Thôngbalá_21/11/2009)

II.2. KHÁI QUÁT VÀI NÉT V  R NG TR NG THÔNG BA LÁ T I BAN QU NỀ Ừ Ồ Ạ Ả  

LÝ R NG PHÒNG H  NAN BAN, HUY N LÂM HÀ, T NH LÂM Đ NG.Ừ Ộ Ệ Ỉ Ồ

II.2.1. R ng thông ba lá tu i 5:ừ ổ

R ng đ c tr ng năm 2004, m t đ  ban đ u là 3300 cây/ha, hàng cách hàng 3m, câyừ ượ ồ ậ ộ ầ  

cách cây 1m, t i ti u khu 272 thu c BQLRPH Nam Ban, huy n Lâm Hà, t nh Lâm Đ ng.ạ ể ộ ệ ỉ ồ  

Chi u cao trung bình (Htb) đ t 0,9 – 1,1m. Đ a hình núi cao, đ  cao t  950 – 970m so v iề ạ ị ộ ừ ớ  

m t n c bi n, đ  d c khá l n t  30 - 45ặ ướ ể ộ ố ớ ừ 0.

Đi u ki n l p đ a: R ng đ c tr ng tên đ t xám b c màu (macma chua), t ng đ tề ệ ậ ị ừ ượ ồ ấ ạ ầ ấ  

m ng nhi u đá, đ t khô ít x p.ỏ ề ấ ố

Th m th c bì m ng, ch  y u các loài: d ng x  và c  tranh, m t s  lo i cây b i nhả ự ỏ ủ ế ươ ỉ ỏ ộ ố ạ ụ ư 

sim, mua v i m t đ  th p.ớ ậ ộ ấ

II.2.2. R ng thông ba lá tu i 7:ừ ổ

R ng đ c tr ng năm 2004, m t đ  ban đ u là 3300 cây/ha, hàng cách hàng 3m, câyừ ượ ồ ậ ộ ầ  

cách cây 1m, t i ti u khu 272 thu c BQLRPH Nam Ban, huy n Lâm Hà, t nh Lâm Đ ng.ạ ể ộ ệ ỉ ồ  

Chi u cao trung bình (Htb) đ t 2 – 3m. Đ a hình núi cao, đ  cao >1000m so v i m t n cề ạ ị ộ ớ ặ ướ  

bi n, đ  d c >60ể ộ ố 0.
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Đi u ki n l p đ a: Đ t nhi u s i, b c màu, khá ch t và t ng đ i mát. Th m c  khô,ề ệ ậ ị ấ ề ỏ ạ ặ ươ ố ả ỏ  

nhi u c  tranh.ề ỏ

Theo quan sát ban đ u, r ng đã b  gi m m t đ  do s  l ng cây b  ch t khô đ ng,  ho cầ ừ ị ả ậ ộ ố ượ ị ế ứ ặ  

gãy đ  nhi u…b i nhi u nguyên nhân nh  n m b nh, sâu phá ho i…ỗ ề ở ề ư ấ ệ ạ

II.3. TH I GIAN TH C HI N: Ờ Ự Ệ

Đ  tài d  đ nh th c hi n trong 2 tu nề ự ị ự ệ ầ

IV.Đ I T NG, N I DUNG, PH NG PHÁP NGHIÊN C UỐ ƯỢ Ộ ƯƠ Ứ

III.1. Đ I T NG VÀ N I DUNG NGHIÊN C UỐ ƯỢ Ộ Ứ

Đ  tài ch  y u t p trung đi u tra thành ph n, xác đ nh tác nhân, m c đ  gây h i và bi nề ủ ế ậ ề ầ ị ứ ộ ạ ế  

đ ng c a b nh khô cành trên cây thông ba lá t i BQLRPH Nam Ban, huy n Lâm Hà, t nhộ ủ ệ ạ ệ ỉ  

lâm Đ ng.ồ

III.2. PH NG PHÁP NGHIÊN C UƯƠ Ứ

III.2.1. ĐI U TRA THÀNH PH N B NH KHÔ CÀNH TRÊN CÂY THÔNG BAỀ Ầ Ệ  

LÁ.

• Ch n đ a đi m đi u tra: Sau khi kh o sát trên di n tích r ng tr ng thôngọ ị ể ề ả ệ ừ ồ  

ba lá, theo các tuy n đi u tra phân theo c p tu i trên các v  trí đ a hình khác nhau. Ti nế ề ấ ổ ị ị ế  

hành ch n 5 đi m đi u tra và quan sát tình hình b nh khô cành chung cho toàn khu v c.ọ ể ề ệ ự  

Phát hi n và mô t  t ng tri u ch ng và m c đ  ph  bi n c a b nh b ng cách tính t  lệ ả ừ ệ ứ ứ ộ ổ ế ủ ệ ằ ỉ ệ 

cây b  h i (P%) theo t ng c p tu i. Di n tích t i thi u m i đi m đi u tra là 500 mị ạ ừ ấ ổ ệ ố ể ỗ ể ề 2.

• L ch đi u tra: đ nh kỳ 1 tu n 2 l n.ị ề ị ầ ầ

• Ch  tiêu theo dõi:ỉ

T ng s  cây b  b nhổ ố ị ệ

T  l  cây b  b nh (P%) = ỉ ệ ị ệ                                                        X   100

T ng s  cây di u traổ ố ề

Đánh giá m c đ  ph  bi n c a b nh nh  sau:ứ ộ ổ ế ủ ệ ư

-      : không xu t hi n b nh  nh ng đi m đi u tra.ấ ệ ệ ở ữ ể ề

+          : xu t hi n b nh < 10% t ng s  cây đi u tra.ấ ệ ệ ổ ố ề

++        : xu t hi n b nh t  11 – 25% t ng s  cây đi u tra.ấ ệ ệ ừ ổ ố ề

+++      : xu t hi n b nh t  26 – 50% t ng s  cây đi u tra.ấ ệ ệ ừ ổ ố ề
4

SVTH: VŨ THÀNH CÔNG
MSSV: 07147008



 

 

 

 

 

 

 

BTH: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH GVGD: PHAN TRI U GIANGỀ

++++    : Xu t hi n b nh t  51 – 100% t ng s  cây đi u tra.ấ ệ ệ ừ ổ ố ề

Thông qua s  li u v  nhi t đ , m đ  và t ng l ng m a trung bình hàng thángố ệ ề ệ ộ ẩ ộ ổ ượ ư  

trong khu v c nghiên c u k t h p v i tình hình di n bi n b nh h i  đây đ  rút ra m iự ứ ế ợ ớ ễ ế ệ ạ ở ể ố  

liên h  t ng quan gi a m t s  y u t  khí h u v i s  xu t hi n c a b nh.ệ ươ ữ ộ ố ế ố ậ ớ ự ấ ệ ủ ệ

D a vào k t qu  đi u tra b nh trên cây, ti n hành theo dõi v  bi n đ ng v  t  lự ế ả ề ệ ế ề ế ộ ề ỉ ệ 

b nh và ch  s  b nh d a theo ph ng pháp c a TS Đ ng Th  Vũ Thanh, GS.TS Hà Minhệ ỉ ố ệ ự ươ ủ ặ ị  

Trung  vi n BVTV (1997) và ph ng pháp đi u tra phát hi n sâu ở ệ ươ ề ệ b nh c aệ ủ  c c BVTVụ  

(1986).

III.2.2. PH NG PHÁP THU TH P N M B NHƯƠ Ậ Ấ Ệ

M u b nh l y t  các lô đi u tra, m i lô ti n hành l y 3 m u trên t ng s  lô đi u tra,ẫ ệ ấ ừ ề ỗ ế ấ ẫ ổ ố ề  

sau đó ti n hành phân l p và ddingj danh tác nhân gây b nh.ế ậ ệ

Cách l y m u:ấ ẫ

- L y m u t  các cây điấ ẫ ừ uề  tra. Ti n hành ch n m u b nh, ch n m u cóế ọ ấ ệ ọ ấ  

tri u ch ng t  khi b t đ u xu t hi n b nh đ n lúc b nh có tri u ch ng đi n hình,ệ ứ ừ ắ ầ ấ ệ ệ ế ệ ệ ứ ể  

nh ng không quá già đ  tránh n m c ng sinh hay ho i sinh. N u có s  gây khó khăn choư ể ấ ộ ạ ế ẽ  

vi c xác đ nh tác nhân gây b nh chính.ệ ị ệ

- L y nh ng m u b nh có bi u hi n hình thái rõ ràng và tri u ch ng khácấ ữ ẫ ệ ể ệ ệ ứ  

nhau. Các b  ph n đ c l y: thân, cành. Dùng dao s c c t các b  ph n có chung tri uộ ậ ượ ấ ắ ắ ộ ậ ệ  

ch ng gói vào gi y báo và cho vào túi niloon, đ  n i thoáng mát. Trên túi đ ng m u cóứ ấ ể ơ ự ẫ  

ghi ngày l y m u. Đánh s  cây đ c l y m u theo th  t  c a cây trong lô đi u tra vàấ ẫ ố ượ ấ ẫ ứ ự ủ ề  

th  t  c a lô đi u tra trong di n tích đi u tra. Mô t  đ c đi m tri u ch ng b nh, cácứ ự ủ ề ệ ề ả ặ ể ệ ứ ệ  

tri u ch ng khác nhau đ c phân lo i và b  vào các túi riêng bi tệ ứ ượ ạ ỏ ệ

III.2.3. PHÂN L P N M B NHẬ Ấ Ệ

Quá trình phân l p đ c ti n hành theo các ph ng pháp phân l p n m b nh b ngậ ượ ế ươ ậ ấ ệ ằ  

m u b nh, cách nuôi n m b nh trong môi tr ng nhân t o.ẫ ệ ấ ệ ườ ạ

Dùng dao s c c t m u b nh dài kho ng 5 mm sao cho m u c t ch a c  ph n b nhắ ắ ẫ ệ ả ẫ ắ ứ ả ầ ệ  

và ph n ti p giáp v i mô ch a có tri u ch ng b nh. R a s ch m u b ng dung d chầ ế ớ ư ệ ứ ệ ử ạ ẫ ằ ị  

NaOH 3% trong 1 phút đ  kh  trùng m t ngoài. Lo i b  các kí sinh ph  trên m u b nhể ử ặ ạ ỏ ụ ẫ ệ  

và sát trùng v t th ng sau khi c t. R a s ch v t c t nhi u l n b ng n c c t đ  r aế ươ ắ ử ạ ế ắ ề ầ ằ ướ ấ ể ử  
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s ch NaOH. Sau đó đ t m u lên gi y th m (đã kh  trùng) cho ráo r i c y ngay vào môiạ ặ ẫ ấ ấ ử ồ ấ  

tr ng nhân t o.ườ ạ

C y m u lên đĩa petri có ch a môi tr ng PDA, m i đĩa t  4 – 5 m u và quan sát sấ ẫ ứ ườ ỗ ừ ẫ ự 

sinh tr ng c a n m hàng ngày.ưở ủ ấ

Cho các đĩa này  nhi t đ  25ở ệ ộ 0c trong bóng t i cho đ n khi h  s i n m xu t hi n.ố ế ệ ợ ấ ấ ệ  

Các quá trình trên đ c th c hi n t o t  c y vô trùng.ượ ự ệ ạ ủ ấ

Sau khi c y  môi tr ng nhân t o t  5 - 6 ngày, n m đã phát tri n m nh, m u tấ ở ườ ạ ừ ấ ể ạ ẫ ừ 

đĩa petri đ c c y chuy n qua ng nghi m. Khi h  n m phát tri n, chúng đ c c yượ ấ ề ố ệ ệ ấ ể ượ ấ  

chuy n nhi u l n đ  ch n gi ng n m thu n. Qua trình đ c th c hi n t i t  c y vôề ề ầ ể ọ ố ấ ầ ượ ự ệ ạ ủ ấ  

trùng.

L y s i n m t  ng nghi m c y ng c l i đĩa petri, nuôi d ng  25ấ ợ ấ ừ ố ệ ấ ượ ạ ưỡ ở 0c trong t iố . 

Khi bào tử n m phát tri nấ ể  đ y đ   đĩa th  2 thì b t đ u làm tiêu b n đ  quan sát chúngầ ủ ở ứ ắ ầ ả ể  

d i kính hi n vi quang h c. Cho phép ta xác đ nh đ c v t gây b nh thông qua đ cướ ể ọ ị ượ ậ ệ ặ  

đi m màu s c cá th , hình d ng và kích th c c a s i n m và bào t  n m. Sau đó c yể ắ ể ạ ướ ủ ợ ấ ử ấ ấ  

chuy n l n n a.ề ầ ữ

V.     TÀI LI U THAM KH OỆ Ả

-LÊ THÀNH NHÂN, 2006

Đi u tra thành ph n sâu b nh, b nh h i trên ng tr ng thông ba lá (Pinusề ầ ệ ệ ạ ừ ồ  Kesiya 

Royle Ex Gordon) t i Ban qu n lý r ng phòng h  Nam Ban, huy n Lâm Hà, t nh Lâmạ ả ừ ộ ệ ỉ  

Đ ng – ồ Tr ng ĐH Nông Lâm Tp. H  Chí Minhườ ồ
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